	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC	     	
		và ĐÀO TẠO NGẮN HẠN


BẢNG TỔNG HỢP THU - CHI
Lớp học, ôn tập chương trình A Tin học
Chi theo quy định số 304/QyĐ-LTT-TTNN-TH&ĐTNH ngày 20/03/2015

[bookmark: _GoBack]I. TỔNG THU: ..... (Ba mươi ba triệu).
II. TỔNG CHI: ..... (Ba mươi ba triệu).
	STT
	CÁC KHOẢN CHI
	SỐ TIỀN

	1
	Nộp quỹ trường (34%)
	

	2
	Phục vụ đào tạo (6%)
	

	3
	Thù lao giáo viên và tổ chức học tập (25%)
	

	4
	Quản lý trung tâm (20%)
	

	5
	Hoạt động trung tâm (10%)
	

	6
	Công tác quản lý chung (5%)
	

	Tổng cộng:
	

	Bằng chữ:



TP.Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2015
	HIỆU TRƯỞNG




Phạm Hữu Lộc
	P. KẾ HOẠCH –TÀI CHÍNH




Phạm Ngọc Long
	PGĐ.TT NN-TH&ĐTNH




Đỗ Công Thành





	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC	     	
		và ĐÀO TẠO NGẮN HẠN


BẢNG CHI PHỤC VỤ ĐÀO TẠO
Lớp học, ôn tập chương trình A Tin học
Chi theo quy định số 304/QyĐ-LTT-TTNN-TH&ĐTNH ngày 20/03/2015

II.2 Chi phục vụ đào tạo (6%) = xxxxx

	STT
	ĐƠN VỊ
	TỶ LỆ %
	THÀNH TIỀN
	KÝ NHẬN

	1
	Phòng Kế hoạch – Tài chính
	1,5
	
	

	2
	Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp
	1,0
	
	

	3
	Khoa Công nghệ thông tin
	2,0
	
	

	4
	Nhân viên trực máy tính
	1,5
	
	

	Tổng cộng:
	6%
	
	

	Bằng chữ: 



TP.Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2015
	HIỆU TRƯỞNG




Phạm Hữu Lộc
	P. KẾ HOẠCH –TÀI CHÍNH




Phạm Ngọc Long
	PGĐ.TT NN-TH&ĐTNH




Đỗ Công Thành





	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC	     	
		và ĐÀO TẠO NGẮN HẠN


BẢNG CHI THÙ LAO GIÁO VIÊN VÀ TỔ CHỨC HỌC TẬP
Lớp học, ôn tập chương trình A Tin học
Chi theo quy định số 304/QyĐ-LTT-TTNN-TH&ĐTNH ngày 20/03/2015

II.3 Chi thù lao giáo viên và tổ chức học tập = xxxxx

	STT
	HỌ TÊN
	SỐ TIỀN
	KÝ NHẬN

	1
	Nguyễn Văn Minh
	
	

	2
	Nguyễn Văn Danh
	
	

	3
	Nguyễn Khoa
	
	

	4
	Lê Quý Hưng Quốc
	
	

	5
	Vũ Thị Thái Linh
	
	

	6
	Tổ chức học tập
	
	

	Tổng cộng:
	
	

	Bằng chữ: 



TP.Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2015
	HIỆU TRƯỞNG




Phạm Hữu Lộc
	P. KẾ HOẠCH –TÀI CHÍNH




Phạm Ngọc Long
	PGĐ.TT NN-TH&ĐTNH




Đỗ Công Thành





	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC	     	
		và ĐÀO TẠO NGẮN HẠN


BẢNG CHI QUẢN LÝ TRUNG TÂM
Lớp học, ôn tập chương trình A Tin học
Chi theo quy định số 304/QyĐ-LTT-TTNN-TH&ĐTNH ngày 20/03/2015

II.4 Chi quản lý trung tâm = xxxxx

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	TỶ LỆ %
	THÀNH TIỀN
	KÝ NHẬN

	1
	Phạm Hữu Lộc
	Giám đốc
	10
	
	

	2
	Đỗ Công Thành
	Phó giám đốc
	5
	
	

	3
	Nguyễn Ngọc Trang
	Phó giám đốc
	5
	
	

	Tổng cộng:
	20%
	
	

	Bằng chữ: 



TP.Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2015
	HIỆU TRƯỞNG




Phạm Hữu Lộc
	P. KẾ HOẠCH –TÀI CHÍNH




Phạm Ngọc Long
	PGĐ.TT NN-TH&ĐTNH




Đỗ Công Thành





	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC	     	
		và ĐÀO TẠO NGẮN HẠN


BẢNG CHI HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM
Lớp học, ôn tập chương trình A Tin học
Chi theo quy định số 304/QyĐ-LTT-TTNN-TH&ĐTNH ngày 20/03/2015

II.5 Chi hoạt động trung tâm = xxxxx

	STT
	ĐƠN VỊ
	THÀNH TIỀN
	KÝ NHẬN

	1
	Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Đào tạo ngắn hạn
	
	

	Tổng cộng:
	
	

	Bằng chữ: 



TP.Hồ Chí Minh, ngày   tháng    năm 2015
	HIỆU TRƯỞNG




Phạm Hữu Lộc
	P. KẾ HOẠCH –TÀI CHÍNH




Phạm Ngọc Long
	PGĐ.TT NN-TH&ĐTNH




Đỗ Công Thành





	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC	     	
		và ĐÀO TẠO NGẮN HẠN


BẢNG CHI CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHUNG
Lớp học, ôn tập chương trình A Tin học
Chi theo quy định số 304/QyĐ-LTT-TTNN-TH&ĐTNH ngày 20/03/2015

II.6 Chi công tác quản lý chung (5%) = xxxxx

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	TỶ LỆ %
	THÀNH TIỀN
	KÝ NHẬN

	1
	Phạm Hữu Lộc
	Hiệu trưởng
	1,2
	
	

	2
	Lương Xuân Chỉnh
	Phó Hiệu trưởng
	1,0
	
	

	3
	Nguyễn Văn Dũng
	Phó Hiệu trưởng
	1,0
	
	

	4
	Đinh Văn Đệ
	Phó Hiệu trưởng
	1,0
	
	

	5
	Phạm Ngọc Long
	Kế toán trưởng
	0,8
	
	

	Tổng cộng:
	5%
	
	

	Bằng chữ:



TP.Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2015
	HIỆU TRƯỞNG




Phạm Hữu Lộc
	P. KẾ HOẠCH –TÀI CHÍNH




Phạm Ngọc Long
	PGĐ.TT NN-TH&ĐTNH




Đỗ Công Thành





